Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Chủ đầu tư: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu.
- Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ Quan trắc môi trường lao động cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu năm 2025;
[bookmark: _Hlk154743134]- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.
- Địa điểm thực hiện : Hàng hoá được vận chuyển, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao, hướng dẫn sử dụng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu, Địa chỉ: Tổ 27, Phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu vè kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thật chi tiết đối với hàng hoá thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể :
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung :
Thông số kỹ thuật của hàng hoá và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số và các tiêu chuẩn sau:
- Nhà thầu tham dự thầu phải cung cấp đầy đủ chủng loại, khối lượng hàng hoá được nêu tại Bảng phạm vi cung cấp hàng hoá của E-HSMT.
- Hàng hoá và vật liệu, vật tư sử dụng cho hàng hoá phải mới, chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Hàng hoá cung cấp phải nguyên đai, nguyên kiện theo quy định của nhà sản xuất. Có đầy đủ ký mã hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất. Trường hợp E-HSDT, nhà thầu không cung cấp thông tin hoặc các tài liệu thể hiện ký mã hiệu, hãng và nước sản xuất của hàng hoá, E-HSDT được đánh giá là gây bất lợi cho chủ đầu tư và nhà thầu sẽ bị loại.
 - E- HSDT của nhà thầu phải đính kèm các tài liệu chứng minh về thông số kỹ thuật của hàng hoá do Hãng nước sản xuất hặc đơn vị phân phối của hãng nước sản xuất tại Việt Nam phát hành hoặc đường Link địa chỉ Web site tra cứu thông số kỹ thuật của hàng hoá chào thầu, cụ thể cac staif liệu bao gồm : Catalogue hặc các tài liệu thể hiện thông số kỹ thuật của hàng hoá dự thầu (Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính trung thực của các tài liệu cung cấp). Tất cả các văn bản, tài liệu liên quan đến E-HSDT phải được viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu bổ trợ trong E-HSDT (Catalogu, ......) có thể bằng ngôn ngữ khác, đồng thời phải kèm bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu nlamf rocx trong quá trình đánh giá E-HSDT.
Trường hợp có sự sai khác về thông số kỹ thuật giữa Catalogu hặc cac staif liệu kỹ thuật do Nhà sản xuất công bố với thông tin nhà thầu tự tham chiếu hoặc kê khai, thì căn cứ để đánh giá E-HSDT là thông số kỹ thuật tại Catalogu hoặc các tài liệu kỹ thuật do Nhà sản xuất công bố, nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về ự bất lợi do tự tham chiếu hoặc kê khai không đúng với thông số do Nhà sản xuất hoặc Nhà phân phối của Nhà sản xuất tại Việt Nam công bố.
	- Yêu cầu cụ thể thông số kỹ thuật của hàng hoá dược quy định cụ thể ở mục b Chương này.
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:
	STT
	Tên hàng hóa ( Danh Mục)
	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật

	1
	Máy đo ồn có phân tích dải tần

	Ứng dụng và tính năng kỹ thuật:
- Thiết bị ứng dụng để đo, giám sát và phân tích mức độ ồn trong môi trường làm việc từ đó đánh giá mức độ tác hại khi tiếp xúc với tiếng ồn trong 1 thời gian dài.
- Thiết bị đáp ứng được các tiêu chuẩn:
+ IEC 61672: 2013, IEC 61260 Class1
+ ANSI S1.4-1983 (R2006), ANSI S1.43-1997 (R2007), ANSI S1.11-2004
- Thiết bị có chức năng phân tích dải tần số octave theo thời gian thực
- Sử dụng màn hình mầu sáng rõ, phân biệt giá trị đo bằng các màu sắc khác nhau, khách hàng có thể đọc số liệu dưới mọi điều kiện ánh sáng. 
- Cho phép lựa chọn nhiều ngôn ngữ: Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha…
- Chức năng tự động hiệu chuẩn
Thông số kỹ thuật
- Dải đo: 20 – 140 dB RMS, 143.0dB Peak
- Mức ồn nền: <25dB (A) Class 1
- Thời gian đo: nhanh, chậm và xung đồng thời
- Trọng số tần số : A, C & Z
- Phân tích dải tần số: 11 dải octave với tần số 16 Hz ÷ 16 kHz
- Biên độ trọng lượng : Q3, Q4 và Q5 (Q4 & Q5 chỉ áp dụng cho Lavg)
- Các tham số đo ồn được hiển thị : 
+ LXY, LXYMax, LXYMin, LXeq, LXpeak, Lavg, LC-LA, LXieq, LTM3, LTM5, LAE
+ Octaves: LXY, LXeq, LXYMax
+ Trong đó X là trọng số tần số A, C, hoặc Z và Y đại diện cho thời gian đo
- Lưu trữ: 999 lần đo, mỗi lần đo có thể kéo dài tối đa lên tới 24 giờ
- Ghi chú âm thanh lên tới 8.000 kết quả trên giây
- Định vi GPS 
- Màn hình màu TFT và kết quả đo được mã hóa hiển thị theo các màu sắc khác nhau
- Điều kiện môi trường làm việc:
+ Dải nhiệt độ: -10÷50oC 
+ Dải độ ẩm: 5÷90%RH
+ Dải áp suất: 65÷108kPa
- Nguồn hoạt động : 3 Pin AAA
- Kích thước: 72x229x31mm
- Khối lượng máy 295 g
Cấu hình cung cấp cho khách hàng (bao gồm):
- 01 Máy chính; 
[bookmark: OLE_LINK20]- 01 bộ Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm máy bao gồm: pin, tấm chắn gió , dây đeo, chuẩn ồn, phần mềm quản lý dữ liệu,  hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt, Giấy chứng nhận hiệu chuẩn nhà sản xuất

	2
	Máy đo khí CO2

	Thông số kỹ thuật: 
- Thiết bị  nhỏ gọn  lý tưởng cho việc xác định hàm lượng carbon dioxide một cách đơn giản, nhanh chóng và chính xác. 
- Kết nối dễ dàng với ứng dụng Smart App (tải về miễn phí trên Android / IOS)
- Dải đo: 0-10000ppm
- Độ chính xác: ±(100 ppm + 5 % giá trị đo)
- Độ phân giải: 1ppm 
- Vật liệu cấu tại: Nhựa ABS + PC / TPE
- Nhiệt độ hoạt động: 0-500C
[bookmark: OLE_LINK7]- Nguồn cấp: 3 Pin AA
Cấu hình cung cấp bao gồm: 
01 Máy chính kèm hướng dẫn sử dụng tiếng anh và bản dịch tiếng việt


Tại E-HSDT nhà thầu soạn 01 bảng tương tự để chứng minh hàng hoá do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu cầu đó kèm theo tài liệu tham chiếu đến tài liệu nào tại E-HSDT làm cơ sở đánh giá tính đáp ứng của hàng hoá dự thầu.
Chi tiết bảng tương tự tham chiếu thông số như sau:
	Hạng mục số
	Tên hàng hoá
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn tối thiểu tại E-HSMT
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn đáp ứng của hàng hoá dự thầu
	Tài liệu tham chiếu

	(Ghi số hiệu hạng mục)
	(Ghi tên)
	(Ghi rõ thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn)
	(Ghi rõ thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn)
	(Ghi rõ trang nào, dòng nào của tài liệu)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Ghi chú: 
- Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật, Vì vậy, nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, công năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT và phù hợp với chuyên môn sử dụng của các đơn vị.
Các thông số kỹ thuật hàng hoá ở trên chỉ nhằm mô tả thông số, yêu cầu kỹ thuật tối thiểu, hàng hoá dự thầu phải đáp ứng mà không nhằm hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể dự hàng hoá khác nhưng phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định hoặc tương đương hoặc tốt hơn so với E-HSDT.
Nội hàm cụm từ tương đương của hàng hoá: hàng hoá có cấu hình kỹ thuật tương đương là hàng hoá có tính năng sử dụng, tiêu chuản công nghệ bằng hoặc cao hơn tiêu chuẩn của hàng hoá mời thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng nhãn hiệu hàng hoá, Catalogu khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Chủ đầu tư và Tổ chuyên gia đấu thầu thấy rằng những thay thế đó vẫn đảm bảo sự tương đương cơ bản hoặc cao hơm so với yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V này.
c) Các yêu cầu khác
Dịch vụ liên quan: Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các dịch vụ liên quan khi bàn giao hàng hoá và trong thời gian bảo hành tại nơi sử dụng của hàng hoá của Chủ đầu tư, dịch vụ liên quan bao gồm;
- Hướng dẫn sử dụng hàng hoá: cung cấp tài liệu hướng dẫn chi tiết
- Tư vấn kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn:
+ Giải đáp thắc mắc liên quan đến hàng hoá trong quá trình sử dụng.
+ Cập nhật các cảnh báo an toàn, thay đổi về quy cách, chất lượng hàng hoá
- Đổi trả hoặc xử lý sự cố sản phẩm:
+ Chính sách đổi/trả khi sản phẩm có lỗi do nhà cung cấp.
+ Xử lý hàng hoá bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, lưu trữ trước khi bàn giao cho Chủ đầu tư.
Hỗ trợ xử lý khi phát hiện hàng hoá có sai sót về chất lượng, các phần mền điều khiển kèm theo....
Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Để đảm bảo hàng hoá là mới 100% và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, phù hợp với các thông tin được phê duyệt tại kết quả lựa chọn nhà thầu và hợ đồng đã ký kết, khi bàn giao hàng hoá Nhà thầu trúng thầu phải cung cấp đầy đủ các giấy tờ tài liệu, chứng từ và hồ sơ của hàng hoá để làm cơ sở bàn giao, nghiệm thu hàng hoá.
